
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Họ và tên Lớp Hộ khẩu thường trú Số tiền TC Ký nhận
1 Nguyễn Hồng Sơn K9A Kế toán Việt Trì-Phú Thọ 400.000
2 Khổng Thị Thúy K9A Kế toán Yên Sơn-Tuyên Quang 400.000
3 Trần Thị Bình K9A Kế toán Tam Nông-Phú Thọ 400.000
4 Lê Thị Tuyết K9B Kế toán Cẩm Khê-Phú Thọ 400.000
5 Phạm Thị Ngọc Lan K9B TCNH Tam Nông-Phú Thọ 400.000
6 Lương Thị Minh Thuý K9B TCNH Tam Nông-Phú Thọ 400.000
7 Nguyễn Thị Thu Ngọc K9B TCNH Thanh Ba-Phú Thọ 400.000
8 Đặng Thị Phương Thảo K9 QTKD Yên Lập-Phú Thọ 400.000
9 Nguyễn Ngọc Tâm K9 CĐ ÂN Tân Sơn - Phú Thọ 400.000

10 Nguyễn Văn Chiến K9 CĐ ÂN Tân Sơn - Phú Thọ 400.000
11 Đặng Thị Xuân Thuý K9 CĐ ÂN Đoan Hùng - Phú Thọ 400.000
12 Trần Hồng Giang K9 T.Anh Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
13 Đặng Thị Xuân K9 T.Anh Thanh Thủy - Phú Thọ 400.000
14 Đỗ Thị Kim Phượng K9 T.Anh Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
15 Hà Thị Liễu K9 T.Anh Tân Sơn - Phú Thọ 400.000
16 Hoàng Thị Diệu Linh K9 T.Anh Yên Lập - Phú Thọ 400.000
17 Đinh Thị Thúy Hồng K9 T.Trung Thanh Sơn - Phú Thọ 400.000
18 Trần Thị Thùy Dung K9 CĐ T.Anh Thanh Sơn - Phú Thọ 400.000
19 NguyễnThị Ngọc Mai K9 CĐ T.Anh Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
20 Lê Thị Thu Hường K9 CĐ T.Anh Cẩm Khê - Phú Thọ 400.000
21 Nguyễn Thị Hà Loan K9 CĐ T.Anh Thanh Thủy - Phú Thọ 400.000
22 Sái Thị Kim Quế K9 CĐ T.Anh Hạ Hòa - Phú Thọ 400.000
23 Bùi Thị Chang K9 CĐ T.Anh Thanh Thuỷ - Phú Thọ 400.000
24 Nguyễn Thị Thanh K9 CĐ T.Anh Tân Sơn - Phú Thọ 400.000
25 Nguyễn Thị Vân K9 ĐH T.H Yên Lạc - Vĩnh Phúc 400.000
26 Trần Thị Thu Vân K9 ĐH TH Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 400.000
27 Nguyễn Văn Lâm K9 ĐH TH Cẩm Khê - Phú Thọ 400.000
28 Phan Thị Vân K9 ĐH MN Đoan Hùng - Phú Thọ 400.000
29 Lê Thị Ngọc Anh K9 ĐH MN Tam Nông - Phú Thọ 400.000
30 Hồ Thị Duyên K9 ĐH MN Cẩm Khê - Phú Thọ 400.000
31 Lại Thị Mơ K9 ĐH MN Cẩm Khê - Phú Thọ 400.000
32 Bùi Thị Hường K9 Toán Thanh Sơn-Phú Thọ 400.000
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33 Nguyễn Văn Mạnh K9 Toán LýA Tân Sơn-Phú Thọ 400.000
34 Nguyễn Thị Thu Hương K9 Toán LýA Cẩm Khê-Phú Thọ 400.000
35 Nguyễn Văn Bình K9 Toán LýA Thanh Ba-Phú Thọ 400.000
36 Hán Thị Ngọc Hương K9 ĐH Sinh Tam Nông-Phú Thọ 400.000
37 Nguyễn Khánh Huyền K9 ĐH Sinh Hạ Hoà-Phú Thọ 400.000
38 Hoàng Thị Nhương K9 ĐH Sinh Lục Yên-Yên Bái 400.000
39 Lê Đình Tuân K9 ĐH Sinh Thanh Sơn-Phú Thọ 400.000
40 Phạm Thị Thu Mùi K9 ĐH Sinh Lập Thạch-Vĩnh Phúc 400.000
41 Trương Thị Quý K9 ĐH Sinh Ba Vì-Hà Nội 400.000
42 Cù Thị Hoa K9 ĐH Sinh Cẩm Khê-Phú Thọ 400.000
43 Phan Thị Thanh Tâm K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 400.000
44 Ngô Thị Thu Thuỷ K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 400.000
45 Nguyễn Thị Hoa K9 ĐH Sinh Thanh Thuỷ-Phú Thọ 400.000
46 Đặng Thị Suôi K9 ĐH Sinh Thanh Sơn-Phú Thọ 400.000
47 Hà Đức Toàn K9 TD-CTD Tân Sơn-Phú Thọ 400.000
48 Hoàng Thị Thúy An K9 TD-CTD Hạ Hoà-Phú Thọ 400.000
49 Phạm Thị Bình K9 TD-CTD Cẩm Khê-Phú Thọ 400.000
50 Nguyễn Thị Luyến K9 TD-CTD Thanh Ba-Phú Thọ 400.000
51 Trần Thị Kim Dung K9 Hóa học Lâm Thao-Phú Thọ 400.000
52 Đàm Thị Hoa K9 Hóa học Thanh Ba-Phú Thọ 400.000
53 Nguyễn Huy Thu Phương K9 Hóa học Hạ Hoà-Phú Thọ 400.000
54 Hà Thị Hồng Trang K9 Hóa học Cẩm Khê-Phú Thọ 400.000
55 Đặng Thị Thuý K9 Hóa học Đoan Hùng-Phú Thọ 400.000
56 Nguyễn Văn Phương K9 Hóa học Yên Lập-Phú Thọ 400.000
57 Hoàng Thị Phương K9 Hóa học Thanh Ba-Phú Thọ 400.000
58 Nguyễn Văn Toàn K9 Hóa học Yên Lập-Phú Thọ 400.000
59 Tống Thị Thảo K9 ĐH Văn Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
60 Đỗ Thị Thu Hằng K9 ĐH Văn Tam Nông - Phú Thọ 400.000
61 Trần Thị Hằng K9 ĐH Văn Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc 400.000
62 Lê Thị Hà K9 ĐH Văn Tam Đảo - Vĩnh Phúc 400.000
63 Nguyễn Thị Ngà K9 ĐH Văn Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
64 Trần Thị Thu Hương K9 ĐH Văn Cẩm Khê- Phú Thọ 400.000
65 Nguyễn Thị Thuỷ K9 ĐH Văn Đoan Hùng- Phú Thọ 400.000
66 Nguyễn Quang Chung K9 ĐH Văn Đoan Hùng- Phú Thọ 400.000
67 Phạm Thị Hải K9 ĐH Văn Cẩm Khê- Phú Thọ 400.000
68 Nguyễn Thị Bích Thảo K9 ĐH VNH Cẩm Khê- Phú Thọ 400.000
69 Đào Xuân Hậu K9 ĐH VNH Lào Cai - Lào Cai 400.000
70 Đỗ Thị Thành K9 ĐH Sử Thanh Sơn- Phú Thọ 400.000
71 Trần Thị Hưng K9 ĐH Sử Lập Thạch-Vĩnh Phúc 400.000
72 Hà Mỹ Hạnh K9 ĐH Sử Tân Sơn- Phú Thọ 400.000
73 Hán Thị Ngát K9 ĐH Sử Phù Ninh- Phú Thọ 400.000
74 Phan Thị Khanh K9 ĐH Sử Tam Nông - Phú Thọ 400.000
75 Nguyễn Thị Chung K9 ĐH Địa Cẩm Khê- Phú Thọ 400.000
76 Nguyễn Thị Phương Thảo K9 ĐH Địa Cẩm Khê- Phú Thọ 400.000
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77 Trần Thị Văn K9 ĐH Địa Thanh Thuỷ - Phú Thọ 400.000
78 Nguyễn Thị Thu Huyền K9 ĐH Địa Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
79 Cù Thị Thanh Trà K9 ĐH Địa Hạ Hòa- Phú Thọ 400.000
80 Phạm Thị Thuỳ Linh K9 ĐH Địa Tam Nông - Phú Thọ 400.000
81 Lại Thị Hồng Nhung K9A CĐ Địa Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
82 Vy Thị Thảo K9A CĐ Địa Thanh Ba - Phú Thọ 400.000
83 Nguyễn Thị Thanh Tâm K9A CĐ Địa Yên Lập- Phú Thọ 400.000
84 Tiêu Thị Mai K9A CĐ Địa Bảo Thắng - Lào Cai 400.000
85 Hà Văn Sáng K9 KHCT Yên Lập-Phú Thọ 400.000
86 Nguyễn Thị Nhung K9 KHCT Cẩm Khê - Phú Thọ 400.000
87 Nguyễn Thị Mơ K9 KHCT Yên lập - Phú Thọ 400.000
88 Ngô Văn Thành K9 KHCT Tam Đảo - Vĩnh Phúc 400.000

35.200.000

                        
Tổng số tiền:
Bằng số:
Bằng chữ:

Tổng số tiền

Ấn định danh sách này có 88 SV

35.200.000 đồng
Ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.

Page 3


